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Ghi chú: Phụ huynh/người thân ngồi trên tầng 2 của Hội trường 

1. Bậc đại học 

1.1.Ngành Khoa học máy tính, CLC-TT23 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1  16020066 Phí Hoàng Linh 26/3/1996 Nữ Hà Nội F27 

2  16020190 Đào Tuấn Anh 29/11/1998 Nam Hòa Bình F25 

3  16020191 Đỗ Tuấn Anh 1/11/1998 Nam Hà Nam F23 

4  16020192 Đỗ Xuân Anh 13/10/1998 Nam Hà Nội F21 

5  16020196 Nguyễn Đức Anh 7/5/1998 Nam Vĩnh Phúc F19 

6  16020206 Nguyễn Mạnh Cường 7/1/1998 Nam Hưng Yên F17 

7  
16020208 

Nguyễn Xuân Việt 
Cường 18/4/1998 Nam Thanh Hóa 

D24 

8  16021566 Phạm Tuấn Dũng 20/9/1998 Nam Hà Nội F15 

9  16020043 Trần Minh Đức 10/4/1998 Nam Nam Định D22 

10  16020218 Hoàng Giang 29/11/1998 Nam Hà Nội F13 

11  16020219 Nguyễn Trường Giang 31/8/1998 Nam Hà Nội F11 

12  16020220 Trần Trường Giang 19/10/1998 Nam Nam Định F9 

13  16020225 Đỗ Đình Hiếu 24/3/1998 Nam Hưng Yên E27 

14  16022405 Vũ Minh Hiếu 27/4/1998 Nam Hà Nội D25 

15  16020228 Đồng Việt Hoàng 13/5/1998 Nam Thái Bình F7 

16  16020229 Lê Hoàng 12/2/1998 Nam Phú Thọ F5 

17  16020064 Ngô Minh Hoàng 2/7/1998 Nam Thanh Hóa D27 

18  16020230 Nguyễn Minh Hoàng 13/2/1998 Nam Nam Định F3 

19  16020231 Nguyễn Văn Hoàng 19/1/1998 Nam Bắc Ninh F1 

20  16020235 Phạm Đình Hùng 6/10/1997 Nam Hà Nội F2 

21  16020236 Phạm Thanh Hùng 30/6/1998 Nam Hải Dương F4 

22  16020237 Vũ Phúc Hưng 25/3/1998 Nam Hà Nội F6 

23  16020242 Dương Quang Khải 16/11/1998 Nam Hà Nội F8 

24  16022406 Nguyễn Trọng Khải 25/12/1998 Nam Hà Nội F10 

25  16022408 Nguyễn Ngọc Lâm 25/9/1998 Nam Thanh Hóa F12 

26  16020247 Phạm Thị Linh 13/9/1998 Nữ Nam Định F14 

27  16022411 Phí Văn Minh 1/3/1998 Nam Hà Nội D26 

28  16022413 Trần Thế Nam 21/11/1998 Nam Hà Nội F16 

29  16021620 Lê Trung Nam Nhật 4/3/1998 Nam Hưng Yên F18 

30  16020263 Hà Tuấn Phong 29/10/1998 Nam Hà Nội F20 

31  16020271 Nguyễn Duy Quang 18/8/1998 Nam Bắc Giang F22 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

32  16020273 Nguyễn Tuấn Quang 22/2/1998 Nam Hà Nội F24 

33  16021415 Phạm Ngọc Tài 18/3/1998 Nam Thái Nguyên F26 

34  16020279 Võ Lê Minh Tâm 22/12/1998 Nam Hà Nội F28 

35  16020283 Nguyễn Đức Thảo 4/2/1998 Nam Quảng Ninh G27 

36  16020286 Lê Trung Thông 16/6/1998 Nam Hải Phòng D20 

37  16020292 Trần Anh Tú 28/11/1998 Nam Hà Nội G25 

38  16020063 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1998 Nam Thanh Hóa D28 

39  16020297 Nguyễn Xuân Tùng 30/10/1998 Nam Hà Nội G23 

 

1.2.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, CLC-TT23 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1  16020105 Kiều Công Hoàng Anh 28/10/1998 Nam Thái Nguyên G21 

2  16022315 Nguyễn Thị Vui 26/3/1998 Nữ Hà Nội G19 

3  16020189 Nguyễn Thị Hải Yến 22/3/1998 Nữ Hà Nội G17 

4  16020102 Dương Quốc Anh 23/12/1997 Nam Bắc Giang G15 

5  16020110 Vũ Tuấn Anh 14/3/1998 Nam Hà Nội G13 

6  16020113 Nguyễn Tùng Cương 13/6/1998 Nam Ninh Bình G11 

7  16020120 Lê Đại Dương 6/9/1997 Nam Nam Định G9 

8  16022307 Vũ Tiến Đạt 7/12/1998 Nam Thái Bình G7 

9  16020116 Đinh Văn Đức 18/2/1998 Nam Bắc Ninh G5 

10  16022308 Trần Hữu Hà 30/6/1998 Nam Hà Nội G3 

11  16020126 Trần Thanh Hằng 25/9/1998 Nữ Hà Nội G1 

12  16020127 Trần Ngọc Hiển 1/12/1998 Nam Hà Nội G2 

13  16020128 Nguyễn Đức Hiếu 6/12/1998 Nam Vĩnh Phúc G4 

14  16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/4/1998 Nam Hải Dương E25 

15  16020136 Phạm Anh Huy 10/8/1998 Nam Quảng Ninh G6 

16  16020146 Nguyễn Tiến Mạnh 15/9/1998 Nam Thái Bình G8 

17  16020149 Nguyễn Quang Minh 27/10/1998 Nam Hưng Yên G10 

18  16020151 Nguyễn Thành Nam 14/5/1998 Nam Hải Phòng E23 

19  16022313 Vũ Duy Thanh 3/9/1998 Nam Nam Định D19 

20  16020175 Nguyễn Đức Tiến 1/2/1998 Nam Nam Định E21 

21  16020179 Lê Quang Trung 8/6/1998 Nam Thái Bình G12 

22  16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/6/1998 Nam Hà Nội G14 

23  16020181 Nguyễn Thanh Tùng 7/12/1998 Nam Hà Nội G16 

24  16020184 Nguyễn Thế Việt 4/6/1998 Nam Hà Nội G18 

25  16020188 Nguyễn Minh Vương 17/11/1998 Nam Hà Nội G20 

1.3.Ngành Khoa học máy tính, hệ chuẩn  

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1  14020231 Dương Trung Á 11/5/1995 Nam Thanh Hóa G22 

2  15021801 Nguyễn Văn Quang 23/9/1997 Nam Thanh Hóa G24 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

3  15022867 Đoàn Phương Thảo 3/7/1997 Nữ Thái Bình G26 

4  14020796 Đỗ Quang Thành 30/9/1996 Nam Hà Nội G28 

5  15021745 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 31/1/1997 Nam Điện Biên H27 

6  15022865 Nguyễn Việt Cường 29/5/1997 Nam Hòa Bình H25 

7  16021362 Trần Quang Bách 5/6/1998 Nam Nam Định D18 

8  16021377 Đỗ Quang Hải 19/9/1998 Nam Hà Nội H23 

9  16021400 Nguyễn Tuấn Linh 12/1/1998 Nam Hà Nội H21 

10  16021406 Nguyễn Văn Phi 3/4/1998 Nam Nghệ An H19 

11  16021409 Nguyễn Anh Phương 19/5/1998 Nam Hưng Yên H17 

12  16021420 Phạm Thuận Thành 10/6/1998 Nam Hà Nội H15 

13  16021427 Đồng Xuân Toàn 27/8/1998 Nam Quảng Ninh H13 

14  15021770 Trần Anh Dũng 18/3/1997 Nam Cao Bằng H11 

15  15021779 Phạm Văn Hạnh 22/7/1997 Nam Hà Nội H9 

 

1.4.Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, hệ chuẩn 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

1  14020495 Trần Văn Trung 12/4/1996 Nam Hưng Yên H7 

2  16020703 Đỗ Đức Chính 5/2/1998 Nam Bắc Ninh H5 

3  16022283 Nguyễn Thị Thu Hà 28/11/1997 Nữ Thái Bình H3 

4  16022284 Vũ Ngọc Hà  17/09/1997 Nam Thanh Hóa H1 

5  16021842 Đặng Ngọc Kiên 4/3/1998 Nam Hà Giang H2 

6  16020774 Đinh Bảo Minh 13/8/1998 Nam Hà Nội H4 

7  16020784 Phan Văn Nhiệm 30/9/1998 Nam Vĩnh Phúc H6 

8  16020798 Đỗ Hải Sơn 28/8/1998 Nam Hà Nội H8 

9  16022294 Nguyễn Trường Sơn 16/10/1998 Nam Hải Dương H10 

10  14020097 Đỗ Tiến Đạt 23/8/1996 Nam Bắc Giang H12 

11  15021523 Nguyễn Tiến Đạt 14/9/1997 Nam Phú Thọ H14 

12  15022306 Lương Thị Thủy 13/12/1997 Nữ Thái Bình H16 

13  16020693 Lê Quốc Anh 11/8/1998 Nam Hưng Yên H18 

14  16020697 Trần Tuấn Anh 28/1/1998 Nam Hải Dương H20 

15  16020700 Trần Đức Bình 15/1/1998 Nam Vĩnh Phúc H22 

16  16022279 Nguyễn Văn Cần 19/3/1998 Nam Nam Định H24 

17  16020702 Ngô Minh Chiến 17/2/1998 Nam Vĩnh Phúc H26 

18  16020719 Nguyễn Trung Dũng 22/2/1998 Nam Hưng Yên H28 

19  16020726 Vũ Văn Dương 14/3/1997 Nam Bắc Giang I27 

20  16020711 Phạm Thành Đạt 27/1/1998 Nam Thái Bình I25 

21  16020716 Nguyễn Hồng Đức 26/1/1998 Nam Hà Tĩnh I23 

22  16020734 Lê Nguyễn Mỹ Hạnh 5/7/1998 Nữ Ninh Bình I21 

23  16020739 Lê Chung Hiếu 20/9/1998 Nam Phú Thọ I19 

24  16020003 Nguyễn Văn Hiếu 29/1/1998 Nam Quảng Ninh I17 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

25  16022286 Triệu Thị Huệ 12/7/1998 Nữ Lạng Sơn I15 

26  16020763 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/8/1998 Nữ Quảng Ninh I13 

27  16020765 Phùng Tuấn Linh 3/9/1998 Nam Ninh Bình I11 

28  16020767 Vũ Văn Linh 5/3/1998 Nam Thái Bình I9 

29  16022290 Nguyễn Văn Mạch 11/1/1997 Nam Hưng Yên E19 

30  16020772 Trần Đức Mạnh 18/12/1998 Nam Thanh Hóa I7 

31  16020776 Vũ Quang Minh 26/11/1998 Nam Bắc Ninh I5 

32  16020778 Đỗ Phương Nam 1/9/1998 Nam Phú Thọ E7 

33  16022291 Nguyễn Quỳnh Nga 3/5/1998 Nữ Hà Nội I3 

34  16022292 Hoàng Văn Nhất 24/12/1997 Nam Nam Định E17 

35  16022474 Trần Thị Hồng Nhung 13/7/1998 Nữ Thái Bình I1 

36  16022293 Khổng Thị Mai Quyên 22/7/1998 Nữ Vĩnh Phúc I2 

37  16020796 Nguyễn Quang Sang 26/7/1998 Nam Hà Nội I4 

38  16020805 Nguyễn Thị Vy Thảo 24/12/1998 Nữ Bắc Ninh I6 

39  16020803 Vũ Đình Thắng 19/4/1997 Nam Hải Dương I8 

40  16021846 Trần Văn Thùy 7/11/1998 Nam Nam Định I10 

41  16020811 Nguyễn Văn Trường 9/2/1998 Nam Hà Nội I12 

42  16020821 Mai Thế Vinh 27/8/1998 Nam Ninh Bình I14 

43  16020824 Nguyễn Thị Yến 12/4/1998 Nữ Thái Bình I16 

 

1.5.Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1  14020478 Nguyễn Hà Tôn 12/9/1996 Nam Hà Nội I18 

2  15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 Nam Thanh Hóa I20 

3  15021814 Nguyễn Duy Huy 1/3/1997 Nam Bắc Giang I22 

4  15022799 Khúc Quốc Hưng 2/2/1996 Nam Hà Nội I24 

5  15022798 Đào Phương Nam 29/4/1997 Nam Hưng Yên I26 

6  14020077 Trần Mạnh Dũng 6/11/1996 Nam Hà Nội I28 

7  15022091 Phạm Văn Nam 5/5/1997 Nam Thái Bình J27 

8  15021673 Nguyễn Thành Trung 3/2/1997 Nam Hà Nội J25 

9  16020503 Đỗ Xuân An 3/5/1998 Nam Hà Nội J23 

10  16022253 Nguyễn Thị Vân Anh 15/3/1998 Nữ Hải Phòng J21 

11  16020507 Nguyễn Tuấn Anh 31/7/1998 Nam Bắc Ninh J19 

12  16020509 Trần Lâm Bách 13/9/1997 Nam Hà Nội J17 

13  16020510 Lê Thế Ban 14/4/1997 Nam Nghệ An J15 

14  16020532 Nguyễn Tiến Dũng 19/11/1998 Nam Thái Bình J13 

15  16020535 Trần Văn Dũng 17/4/1998 Nam Bắc Giang J11 

16  16020542 Phạm Duy 17/12/1998 Nam Nam Định J9 

17  16022256 Trần Hoàng Dương 10/11/1997 Nam Hải Dương J7 

18  16020518 Đặng Ngọc Đam 26/11/1998 Nam Thái Bình J5 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

19  16020523 Đinh Đức Đạt 31/12/1998 Nam Vĩnh Phúc J3 

20  16020520 Nguyễn Hải Đăng 9/8/1998 Nam Hải Dương J1 

21  16020519 Nguyễn Hải Đăng 24/11/1998 Nam Hà Nội J2 

22  16020544 Đỗ Hồng Giang 29/1/1997 Nam Hà Nội J4 

23  16020548 Trần Tuấn Hạ 6/4/1998 Nam Thanh Hóa J6 

24  16020551 Hoàng Ngọc Hải 27/8/1998 Nam Bắc Ninh J8 

25  16020553 Đỗ Hữu Hậu 17/9/1998 Nam Nam Định J10 

26  16020555 Bùi Minh Hiếu 7/7/1998 Nam Hà Nội J12 

27  16020556 Dương Minh Hiếu 13/11/1998 Nam Hưng Yên J14 

28  16020559 Nguyễn Đức Hiếu 8/4/1998 Nam Bắc Ninh J16 

29  16020562 Nguyễn Trọng Hiếu 4/3/1998 Nam Hải Dương J18 

30  16020373 Phạm Minh Hiếu 17/10/1998 Nam Vĩnh Phúc J20 

31  16020565 Đặng Huy Hiệu 30/7/1998 Nam Ninh Bình J22 

32  16020566 Nguyễn Ngọc Hòa 29/4/1997 Nam Hải Dương J24 

33  16022259 Lê Công Hoàn 18/6/1997 Nam Nghệ An J26 

34  16022471 Trần Hữu Hoàn 25/11/1998 Nam Hải Dương J28 

35  16022261 Nguyễn Tấn Hoàng 6/1/1998 Nam Thái Bình K27 

36  16020578 Nguyễn Quang Huy 8/10/1998 Nam Thái Bình K25 

37  16020574 Bùi Phúc Hưng 4/10/1998 Nam Vĩnh Phúc K23 

38  16020582 Trương Văn Kế 7/6/1997 Nam Bắc Ninh K21 

39  16020585 Nguyễn Văn Khải 4/9/1998 Nam Hà Nội K19 

40  16020586 Trần Nhân Khải 13/9/1998 Nam Hải Phòng K17 

41  16020587 Trần Ngọc Khánh 1/1/1998 Nam Nam Định K15 

42  16020588 Nguyễn Trung Kiên 18/9/1998 Nam Bắc Giang K13 

43  16020590 Trần Trung Kiên 29/4/1998 Nam Hà Nam K11 

44  16020595 Trần Hoàng Linh 10/9/1998 Nam Bắc Giang K9 

45  16020600 Phùng Văn Long 15/11/1998 Nam Hà Nội K7 

46  16020604 Nguyễn Thị Mai 17/1/1998 Nữ Hà Nội K5 

47  16020606 Nguyễn Văn Mạnh 7/7/1998 Nam Hải Dương K3 

48  16020609 Trần Đức Mạnh 17/10/1998 Nam Thái Bình K1 

49  16020611 Vũ Hồng Mạnh 25/3/1998 Nam Bắc Ninh K2 

50  16020612 Bùi Công Minh 31/1/1998 Nam Thái Bình K4 

51  
16020622 Nguyễn Đức Nghĩa 5/3/1998 Nam 

Thái 
Nguyên 

K6 

52  16020624 Lương Đức Nguyên 25/2/1998 Nam Hà Nội K8 

53  16020629 Nguyễn Đình Phong 31/12/1998 Nam Bắc Giang K10 

54  16020648 Phạm Thanh Sơn 27/11/1998 Nam Hà Nội K12 

55  16022273 Nguyễn Quang Tấn 26/9/1998 Nam Hà Nội K14 

56  16020660 Nguyễn Tuấn Thành 30/7/1998 Nam Bắc Giang K16 

57  16020657 Phạm Văn Thắng 23/1/1998 Nam Thái Bình K18 

58  
16020669 Nguyễn Thành Trung 26/1/1998 Nam 

Thái 
Nguyên 

K20 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

59  16020670 Đặng Trọng Trường 6/10/1998 Nam Bắc Ninh K22 

60  16021835 Phạm Quang Trường 4/7/1998 Nam Hà Nội K24 

61  16020674 Trịnh Quang Tú 23/7/1998 Nam Hải Dương K26 

62  16020675 Đỗ Văn Tuấn 25/10/1998 Nam Vĩnh Phúc K28 

63  16020684 Nguyễn Trọng Tùng 11/8/1998 Nam Bắc Ninh L27 

64  16020685 Nguyễn Văn Tùng 9/6/1998 Nam Bắc Ninh L25 

65  16020688 Vũ Ngọc Vinh 21/2/1998 Nam Bắc Ninh L23 

66  16020689 Bùi Tuấn Vũ 10/3/1998 Nam Hải Dương L21 

67  16020691 Nguyễn Văn Vũ 31/3/1998 Nam Bắc Ninh L19 

 

1.6.Ngành Vật lý kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

1  15022578 Hoàng Hữu Thắng 1/2/1997 Nam Nam Định L17 

2  16021672 Trần Tiến Anh 30/4/1998 Nam Phú Thọ L15 

3  16022458 Nguyễn Đình Ánh 1/6/1998 Nam Hòa Bình L13 

4  16022500 Nguyễn Đình Cường 9/3/1992 Nam Thanh Hóa L11 

5  16021690 Dương Tuấn Dũng 21/12/1998 Nam Yên Bái L9 

6  16021691 Nguyễn Tiến Dũng 28/5/1998 Nam Hà Nội L7 

7  16022460 Trần Thị Thu Hà 16/6/1998 Nữ Phú Thọ E13 

8  16021715 Phan Ngọc Huy 10/3/1998 Nam Hà Nội L5 

9  16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/4/1997 Nữ Lạng Sơn L3 

10  16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh 20/5/1998 Nữ Hải Dương E15 

11  16021730 Trần Quyền Linh 22/9/1998 Nam Thái Bình L1 

12  16022465 Tạ Đức Mạnh 2/4/1998 Nam Phú Thọ L2 

13  16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 9/5/1998 Nam Bắc Ninh E5 

14  16021767 Nguyễn Thị Thoa 28/2/1998 Nữ Bắc Giang L4 

15  16021769 Nguyễn Thị Thường 31/7/1998 Nữ Hà Nội L6 

16  16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn 19/5/1998 Nam Hà Nam L8 

17  16021787 Nguyễn Trọng Vinh 22/6/1998 Nam Thái Bình D17 

 

1.7.Ngành Hệ thống thông tin 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

1 14020586 Phan Văn Hoan 6/2/1996 Nam Nghệ An L10 

2 16022075 Đoàn Trung Hiếu 26/9/1998 Nam Hải Phòng L12 

3 16021332 Nguyễn Trường Sơn 18/1/1998 Nam Nam Định L14 

4 16021357 Đặng Quang Tường 28/9/1998 Nam Nghệ An L16 

5 16022134 Phùng Đình Xuân 11/7/1998 Nam Vĩnh Phúc L18 

6 16022477 Lê Lương Tuấn Anh 19/3/1998 Nam Sơn La L20 

7 16021252 Nguyễn Tuấn Anh 14/11/1998 Nam Nam Định L22 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

8 16022358 Đỗ Hải Bình 19/5/1997 Nam Hải Dương L24 

9 16022365 Nguyễn Kim Đại 26/1/1998 Nam Bắc Ninh L26 

10 16022366 Nguyễn Tiến Đạt 9/2/1998 Nam Nam Định L28 

11 16022069 Phan Minh Đức 20/12/1998 Nam Vĩnh Phúc M23 

12 16021280 Nguyễn Thu Hiền 28/11/1998 Nữ Thái Bình M21 

13 16021288 Dương Thanh Hòa 27/9/1998 Nam Hà Nội M19 

14 16021292 Nguyễn Thị Hợp 1/4/1998 Nữ Hà Nội M17 

15 16021798 Đỗ Thành Huy 10/11/1998 Nam Hà Nội M15 

16 16022374 Nguyễn Mậu Đức Huy 23/11/1998 Nam Bắc Ninh M13 

17 16022492 Nguyễn Văn Lâm 4/8/1998 Nam Hà Nội M11 

18 16022378 Nguyễn Đức Mạnh 25/1/1998 Nam Nghệ An M9 

19 16021311 Nguyễn Đức Minh 24/10/1998 Nam Hà Nội M7 

20 16022108 Trần Thị Minh Nguyệt 1/8/1998 Nữ Hải Dương M5 

21 16021323 Trần Hưng Nhật 23/12/1998 Nam Vĩnh Phúc M3 

22 16022384 Vũ Trường Quang 18/12/1997 Nam Ninh Bình M1 

23 16022479 Trịnh Quang Sơn 26/1/1998 Nam Nam Định M2 

24 16022120 Đỗ Thanh Tâm 2/9/1998 Nữ Hà Nội M4 

25 16021335 Nguyễn Đức Thái 18/7/1998 Nam Bắc Ninh M6 

26 16022493 Nguyễn Bá Tiến 18/3/1997 Nam Hải Dương M8 

27 16021344 Nguyễn Mạnh Tiến 10/5/1997 Nam Hà Nội M10 

28 16021345 Nguyễn Ngọc Tiến 13/1/1998 Nam Hà Nội D21 

29 16022389 Trần Văn Trung 5/3/1998 Nam Hải Phòng M12 

30 16021358 Nguyễn Văn Tuyền 21/7/1998 Nam Nam Định M14 

 

1.8.Ngành Công nghệ thông tin CLC 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

1  16020831 Đỗ Tuấn Anh 28/10/1998 Nam Hà Nội M16 

2  16020842 Trần Lan Anh 5/12/1998 Nữ Hưng Yên M18 

3  16020829 Phạm Khắc Ân 19/3/1998 Nam Thái Bình M20 

4  16020850 Nguyễn Thanh Bình 27/9/1998 Nam Hà Nội D23 

5  
16020853 Vũ Ngọc Chi 29/1/1998 Nữ 

Tuyên 
Quang 

D16 

6  16021363 Nguyễn Trí Công 15/3/1998 Nam Hà Nội M22 

7  16020919 Nguyễn Văn Dương 18/5/1998 Nam Hà Nội M24 

8  16020921 Vũ Tùng Dương 29/7/1998 Nam Hà Giang D2 

9  16020881 Trương Quốc Đạt 23/3/1998 Nam Hà Nội N23 

10  16020928 Trương Hoàng Giang 23/10/1998 Nam Nam Định D6 

11  16020944 Nguyễn Khắc Vũ Hiệp 5/8/1998 Nam Hà Nội N21 

12  16020956 Nguyễn Hữu Thị Hiếu 25/12/1998 Nữ Thái Bình N19 

13  16020971 Nguyễn Văn Hoàn 6/9/1998 Nam Bắc Ninh N17 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh 
Số 
ghế 

14  16020996 Lê Văn Huy 28/3/1998 Nam Vĩnh Phúc D14 

15  16021391 Nguyễn Đắc Huy 19/1/1998 Nam Hà Nội N15 

16  16020997 Nguyễn Nhật Huy 12/2/1998 Nam Hà Nội D8 

17  16021004 Phạm Minh Huyền 10/8/1998 Nữ Hải Dương N13 

18  16020052 Lê Quang Hưng 6/10/1998 Nam Hà Nội D5 

19  16021027 Nguyễn Duy Linh 29/8/1998 Nam Nam Định N11 

20  16021061 Mai Hoàng Nam 24/6/1998 Nam Hải Phòng N9 

21  16021071 Ngô Đức Nghĩa 9/1/1998 Nam Thái Bình N7 

22  16021072 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/5/1998 Nam Bắc Ninh N5 

23  16021078 Nguyễn Mạnh Nguyên 12/3/1997 Nam Hải Phòng N3 

24  16021089 Vũ Quốc Phong 4/8/1998 Nam Hà Nội N1 

25  16021113 Thái Huy Nhật Quang 2/7/1998 Nam Nghệ An N2 

26  16021140 Nguyễn Quang Thái 16/1/1998 Nam Hà Nam E9 

27  16021161 Nguyễn Phương Thảo 15/3/1998 Nữ Hà Nội D7 

28  16021150 Vũ Tiến Thắng 6/3/1998 Nam Thái Bình N4 

29  16021164 Nguyễn Đức Thiện 28/2/1998 Nam Hưng Yên N6 

30  16021167 Đoàn Thị Hoài Thu 4/6/1998 Nữ Nam Định D9 

31  16021198 Phạm Văn Trọng 29/1/1998 Nam Nam Định N8 

32  16021211 Ngô Kiên Tuấn 10/1/1998 Nam Bắc Ninh D12 

33  16021218 Trần Quang Tuấn 30/7/1998 Nam Hà Nội N10 

34  16020036 Lưu Quang Tùng 18/12/1998 Nam Nam Định D10 

35  16021226 Trần Mạnh Tùng 24/10/1998 Nam Thái Bình D3 

36  16021236 Phạm Hoàng Quốc Việt 10/10/1998 Nam Hà Nội D4 

37  16021023 Lê Phạm Văn Linh 21/12/1998 Nam Hưng Yên D1 

38  16021107 Bùi Minh Quang 9/2/1998 Nam Thái Bình N12 

39  16021661 Trần Hữu Tuân 16/2/1998 Nam Hà Nội N14 

  

1.9.Ngành Công nghệ thông tin hệ chuẩn 
 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1  14020304 Phạm Công Minh 25/10/1996 Nam Thanh Hóa N16 

2  14020441 Trịnh Văn Thi 2/1/1996 Nam Hải Dương N18 

3  15021122 Nguyễn Thành Công 21/4/1997 Nam Vĩnh Phúc N20 

4  15021150 Lê Trung Hiếu 2/3/1997 Nam Hưng Yên N22 

5  15020958 Tạ Danh Huy 7/2/1997 Nam Thái Nguyên N24 

6  15021282 Hoàng Tiến Mạnh 26/4/1997 Nam Hải Dương O23 

7  15021068 Nguyễn Ngọc Sáng 14/11/1997 Nam Hà Nội O21 

8  16020973 Nguyễn Đức Hoàng 13/6/1998 Nam Hà Nội O19 

9  16021091 Nguyễn Văn Phúc 28/2/1998 Nam Bắc Ninh D15 

10  16021120 Nguyễn Thị Quỳnh 15/10/1998 Nữ Vĩnh Phúc O17 

11  16021143 Cao Quyết Thắng 15/10/1998 Nam Nghệ An O15 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

12  16021146 Nguyễn Đức Thắng 3/1/1998 Nam Hưng Yên D13 

13  16020048 Nguyễn Việt Thắng 19/11/1998 Nam Vĩnh Phúc O13 

14  11020064 Đào Thành Đạt 25/6/1993 Nam Hà Nội O11 

15  14020048 Nguyễn Sĩ Cường 14/3/1996 Nam Bắc Ninh O9 

16  14020661 Nguyễn Thị Hạnh 27/3/1996 Nữ Hải Dương O7 

17  14020374 Nguyễn Cao Quân 2/1/1996 Nam Hà Nội O5 

18  14020443 An Văn Thịnh 17/9/1996 Nam Ninh Bình O3 

19  14020462 Lâm Văn Thư 23/4/1996 Nam Bắc Giang O1 

20  15021823 Mã Thị Vân Anh 15/4/1996 Nữ Lạng Sơn O2 

21  15020928 Uông Thị Vân 19/10/1997 Nữ Hà Nội O4 

22  15021295 Nguyễn Thị Xoan 4/6/1997 Nữ Thái Bình O6 

23  16020839 Phạm Công Anh 14/1/1998 Nam Nam Định O8 

24  16020897 Đậu Trọng Dũng 7/1/1998 Nam Hà Tĩnh O10 

25  16020904 Nguyễn Mạnh Dũng 10/8/1998 Nam Bắc Kạn O12 

26  16020925 Phạm Ngọc Duy 12/10/1998 Nam Hưng Yên O14 

27  16020913 Nguyễn Bình Dương 20/9/1998 Nam Hà Nội O16 

28  16020918 Nguyễn Tùng Dương 8/2/1998 Nam Bắc Giang O18 

29  16020885 Trần Văn Định 16/2/1998 Nam Hà Nội O20 

30  16020926 Đinh Văn Giang 1/1/1998 Nam Nghệ An O22 

31  16020930 Trần Thị Quỳnh Giao 18/12/1998 Nữ Bắc Ninh O24 

32  16020933 Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 Nam Hải Dương P23 

33  16020936 Lê Viết Hải 9/9/1998 Nam Thanh Hóa P21 

34  16020961 Trần Minh Hiếu 2/1/1998 Nam Hưng Yên P19 

35  16020975 Phạm Việt Hoàng 26/5/1998 Nam Hưng Yên P17 

36  16021003 Nguyễn Thị Huyền 12/4/1998 Nữ Bắc Ninh D11 

37  16020985 Hoàng Việt Hưng 23/2/1998 Nam Bắc Giang P15 

38  16020992 Trần Văn Hưởng 2/3/1998 Nam Bắc Giang P13 

39  16020991 Vũ Đình Hướng 11/9/1998 Nam Hải Dương P11 

40  16021006 Nguyễn Văn Khải 19/1/1998 Nam Bắc Ninh P9 

41  16021008 Lê Duy Khánh 14/2/1998 Nam Thái Bình P7 

42  16021020 Bùi Quang Linh 23/2/1998 Nam Hà Nội P5 

43  16021029 Nguyễn Phương Linh 6/11/1998 Nữ Hải Phòng P3 

44  16021031 Trần Quang Linh 1/5/1998 Nam Phú Thọ P1 

45  16021042 Cao Đức Mạnh 21/8/1998 Nam Hà Nội P2 

46  16021090 Hoàng Văn Phú 16/7/1998 Nam Hải Dương P4 

47  16021105 Nguyễn Viết Quân 5/10/1998 Nam Thái Bình P6 

48  16021119 Phạm Danh Quyền 1/9/1998 Nam Hải Dương P8 

49  16021121 Nguyễn Thái San 15/8/1998 Nam Hà Nội P10 

50  16021127 Lê Thái Sơn 1/11/1998 Nam Nghệ An P12 

51  16021139 Nguyễn Hoàng Thạch 9/4/1998 Nam Thái Bình E11 

52  16021155 Đàm Tiến Thành 25/5/1998 Nam Quảng Ninh P14 

53  16021159 Cao Thị Phương Thảo 1/11/1998 Nữ Hưng Yên P16 



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

54  16021145 Đỗ Việt Thắng 16/1/1998 Nam Bắc Giang P18 

55  16021175 Lê Thị Thúy 20/1/1998 Nữ Thanh Hóa P20 

56  16021183 Nguyễn Mạnh Tiến 28/12/1998 Nam Hưng Yên P22 

57  16021186 Phạm Văn Tiến 28/6/1998 Nam Hà Nội P24 

58  16020079 Trần Minh Tiến 24/8/1997 Nam Tuyên Quang Q23 

59  16021189 Trần Quang Toàn 24/9/1996 Nam Hà Nội Q21 

60  16021197 Tống Lý Trinh 16/6/1998 Nữ Hà Nội Q19 

61  16021199 Hà Công Trung 27/7/1998 Nam Nam Định Q17 

62  16021201 Nguyễn Duy Trường 22/5/1998 Nam Bắc Ninh Q15 

63  16021213 Nguyễn Anh Tuấn 1/5/1998 Nam Hà Nội Q13 

64  16021219 Trần Thế Tuấn 20/1/1998 Nam Hà Nam Q11 

65  16021220 Bùi Thanh Tùng 10/6/1998 Nam Thái Bình Q9 

66  16021225 Nguyễn Văn Tùng 12/3/1998 Nam Thái Bình Q7 

67  16021229 Đặng Thị Tuyết 27/11/1998 Nữ Thái Bình Q5 

68  16021235 Nguyễn Tiến Việt 12/7/1998 Nam Thanh Hóa Q3 

69  16021242 Nguyễn Như Ý 8/3/1998 Nữ Hà Nội Q1 

70  16021243 Nguyễn Thị Hải Yến 25/5/1998 Nữ Hưng Yên Q2 

 

 

2.0 Ngành Truyền thông và mạng máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1 
15021952 

Đinh Nguyễn Hoàng 
Hiệp 18/10/1997 Nam Ninh Bình Q4 

2 15021476 Phạm Thị Quỳnh Mai 23/2/1997 Nữ Thanh Hóa Q6 

3 15021494 Phan Chính Quân 15/2/1997 Nam Hưng Yên Q8 

4 15021480 Vũ Ngọc Quý 18/12/1997 Nam Ninh Bình Q10 

 
2.1 Ngành Cơ kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Số ghế 

1 15022217 Phạm Tùng Dương 4/6/1997 Nam Hà Nội Q12 

2 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 Nam Ninh Bình Q14 

 

2.   Bậc thạc sĩ 

1.1.Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên Ngành Số ghế 

1 
Nguyễn Ngọc 
Huyền 

Nữ 07/09/1996 Hà Nội 
Vật liệu và linh kiện 

Nano 
E3 

2 Nguyễn Việt Hùng 
Nam 27/05/1996 

Quảng Ninh 
Vật liệu và linh kiện 
Nano 

E1 

3 Trần Văn Hiệp 
Nam 01/10/1995 Yên Bái 

Vật liệu và linh kiện 
Nano 

E2 

4 Trần Đức Huy Nam 03/04/1996 Hà Nam 
Vật liệu và linh kiện 
Nano 

E4 



5 Dương Ngọc Sơn Nam 24/10/1996 Bắc Giang 
Vật liệu và linh kiện 
Nano 

E6 

1.2.Khoa Điện tử Viễn thông 

STT Họ tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành 
Số 
ghế 

1 
Nguyễn Khâm Hồng 
Quang 

Nam 01/02/1995 Nghệ An Kỹ thuật điện tử E8 

2 Hà Thế Luôn Nam 05/11/1994 
Bắc 
Giang 

Kỹ thuật viễn thông E10 

 

3.    Bậc tiến sĩ 

STT Họ tên 
Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành  

Số 
ghế 

1 Trương Minh Chính Nam 1/5/1980 Quảng Bình Kỹ thuật điện tử E12 

2 
Nguyễn Thị Anh 
Đào 

Nữ 14/11/1981 Thái Bình Kỹ thuật Viễn thông E14 

3 Phạm Duy Hưng Nam 2/10/1980 Hà Nội Kỹ thuật điện tử E16 

4 Lê Minh Đức Nam 9/9/1977 Hà Nội Kỹ thuật phần mềm E18 

5 Dư Phương Hạnh Nữ 29/5/1979 Hà Nội Hệ thống thông tin E20 

6 
Nguyễn Thị Hồng 
Khánh 

Nữ 25/1/1982 Hải Dương Hệ thống thông tin E22 

7 
Nguyễn Đình Nghĩa Nam 10/9/1978 Bắc Ninh 

Mạng máy tính và 
truyền thông dữ liệu 

E24 

8 Phạm Văn Cảnh Nam 29/11/1989 Quảng Ninh Khoa học máy tính E26 
 

 


